光大环保能源（芹苴）有限公司

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG EB (CẦN THƠ)

应聘人员情况登记表

BẢNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN ỨNG TUYỂN

（Điền bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh nếu có thể）
	姓 名

Họ tên
	
	性 别

Giới tính
	
	出生年月

Ngày tháng năm sinh
	
	正面免冠

彩色照片

Ảnh 3x4

	民 族

Dân tộc
	
	籍 贯

Quốc tịch
	Việt Nam 
	政治面貌

Tình hình về mặt lý luận chính trị
	
	

	身 高

Chiều cao
	
	婚姻状况

Tình trạng hôn nhân
	 
	应聘职位

Ứng tuyển vào vị trí
	

	身份证号码

Số CMND
	
	电子邮箱

Địa chỉ email
	
	联系电话

Điện thoại liên lạc
	

	户 口

所 在 地

Địa chỉ hộ khẩu
	

	现在住址

Địa chỉ chỗ ở hiện nay
	

	最高学历

Trình độ chuyên môn cao nhất
	
	专业

Chuyên ngành
	

	语言
及水平
Trình độ Ngoại ngữ
	

	受 教 育 情 况 (请从高中教育填起)

Trình độ học vấn (điền thông tin từ lúc học THPT)

	起止时间

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm
	学 校

Tên trường
	专 业

Chuyên ngành
	学 历

Học lực
	学习方式

Hệ đào tạo/Phương thức đào tạo
	担任职务

Chức vụ đảm nhiệm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	重 要  技能/资格  证 书

Các giấy chứng nhận kỹ năng/ nghề nghiệp chủ yếu

	获得时间

Thời gian đạt được
	颁发部门

Đơn vị cấp phát
	重要技能/资格证书全称

Tên các giấy chứng nhận kỹ năng/ nghề nghiệp chủ yếu

	
	
	

	
	
	

	工 作 经 历
Kinh nghiệm công tác

	起止时间

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm 
	单位名称

Tên đơn vị
	职 务

Chức vụ
	工作内容

Nội dung công việc
	证明人/职务/
电话

Người chứng minh/ Chức vụ/

Điện thoại
	离职原因

Nguyên nhân nghỉ việc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	个 人 求 职 意 向

Mục tiêu việc làm cá nhân

	现月/年收入

Mức thu nhập tháng/ năm hiện tại
	
	期望月/年收入

Mức thu nhập tháng/năm kỳ vọng
	

	职业发展规划/其他要求

Kế hoạch phát triển nghề nghiệp/ Yêu cầu khác
	

	自 我 评 价

Đánh giá bản thân
（从工作经历、能力、专长、以往业绩、应聘原因、优势、性格特点等方面简述，控制在300字以内。）

(Từ kinh nghiệm công việc, năng lực, chuyên môn, đến thành tích, nguyên nhân ứng tuyển, ưu khuyết điểm, đặc điểm tính cách v.v.., miêu tả ngắn gọn trong khoảng 300 chữ)




注 Ghi chú：
1、表格内容必须填完整，空白内容要填“无”；

Nội dung trong bảng phải điền đầy đủ, không có nội dung phải ghi “không”;

2、所提交一切应聘相关资料不再返还，本公司负责保密；

Tất cả hồ sơ ứng tuyển sẽ không hoàn trả lại, công ty sẽ phụ trách bảo mật;

3、本件仅限人力资源管理涉及人员招聘的岗位人员及相关领导查阅，不得外泄；

Bảng thông tin này chỉ dành cho bộ phận quản lý nhân sự, nhân viên tham gia tuyển dụng và lãnh đạo liên quan kiểm tra, không được để lộ ra bên ngoài;

4、本公司将在工作需要前提下，就以上表格内容进行职业背景调查。

Công ty sẽ dựa theo nhu cầu của công việc để tiến hành điều tra bối cảnh nghề nghiệp của bảng thông tin nội dung trên.

